
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN
TỔ: XÃ HỘI

MA TRẬN ĐÊ KIÊM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 45 phút

Chương/chủ đề Nội dung/đơn vi kiên thưc

Mưc độ nhận thưc

Tổng %

điểm
Nhận biêt

(TNKQ)

Thông hiểu

(TL)

Vận

dung

(TL)

Vận dung
cao
(TL)

1
TRUNG QUỐC VÀ

ẤN ĐỘ THỜI

TRUNG ĐẠI

1.Trung Quốc thê kỉ VII
đên giữa thê kỉ XIX 3+2* 1

20%

1.75+0.5*

2.Ấn Độ từ thê kỉ IV đên
giữa thê kỉ XIX 2+1* 1*

15%

0.5+1.25*

2

ĐÔNG NAM Á TỪ

NỬA SAU THẾ KỈ

X ĐẾN NỬA ĐẦU

THẾ KỈ XVI

3.Các vương quốc phong
kiên Đông Nam Á từ nửa
sau thê kỉ X đên nửa đầu
thê kỉ XVI

1+1* 1/2 1* 1/2
15%

1.25+1.25*

Tổng số câu 8TN 1.5TL 1TL 1/2TL 10 câu

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 50%

Tỉ lệ chung 40% 30% 20% 10% 100%



TỔ TRƯỞNG GVBM

Khương Thị Thùy Dương Giang Thị Minh Chính



BANG ĐĂC TA ĐÊ KIÊM TRA CUỐI KÌ I
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ
NĂM HỌC 2023 – 2024

TT Chương/
Chủ đề

Nội dung/
Đơn vi kiên

thưc
Mưc độ đánh giá

Số câu hoi theomưc độ nhận thưc
Nhận
biêt

Thông
hiểu

Vận
dung

Vận
dung cao

Phânmôn Lich sử
1 TRUNG

QUỐC VÀ
ẤN ĐỘ
THỜI
TRUNG
ĐẠI

-Trung Quốc
thế kỉ VII
đến giữa thế
kỉ XIX
- Ấn Độ từ
thế kỉ IV đến
giữa thế kỉ
XIX

Nhận biêt
– Nêu được những nét chính về sự thịnh
vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
– Nêu được những nét chính về điều kiện tự
nhiên của Ấn Độ.
Thông hiểu
– Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời
Minh – Thanh.
- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình
hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới
thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc
Mogul.
Vận dung
- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu
tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV
đến giữa thế kỉ XIX.
- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu
chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII
đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến
trúc,...).

3TN
2TN*

2TN
1TN*

1TL*

1TL



ĐÔNG

NAM Á TỪ

NỬA SAU

THẾ KỈ X

ĐẾN NỬA

ĐẦU THẾ

KỈ XVI

- Các vương
quốc phong
kiến Đông
Nam Á từ
nửa sau thế
kỉ X đến nửa
đầu thế kỉ
XVI

Nhận biêt
- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu
của các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X
đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Thông hiểu
- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển
của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế
kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Vận dung
- Nhận xét được những thành tựu văn hóa tiêu
biểu của các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế
kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Vận dung cao
- phân tích được ý nghĩa của càng thành tựu
văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa
sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

1TN
1TN*

1/2TL

1TL*

1/2TL

Tổng số câu 8 câu
TNKQ

1.5câu
TL

1 câu
TL

1/2 câu
TL

Tỉ lệ% 20% 15% 10% 5%



ĐÊ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu 1: Triều đại phong kiên cuối cùng trong lich sử Trung Quốc là
A. nhà Hán. B. nhà Mãn Thanh. C. nhà Tống. D.nhà Minh.

Câu 2. Hệ tư tưởng chính thống của chê độ phong kiên Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo. B. Phật giáo. C. Nho giáo. D. Hồi giáo.

Câu 3. Tuyên đường giao thương kêt nối phương Đông và phương Tây được hình
thành dưới thời Đường được gọi là

A. “con đường xạ hương”. B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”. D. “con đường tơ lụa”.

Câu 4. So với nhà Tần - Hán, hình thưc tuyển chọn quan lại của nhà Đường co
điểm tiên bộ hơn là: thực hiện tuyển chọn thông qua hình thưc

A. thi cử. B. mua chức tước. C. giới thiệu. D. tiến cử.
Câu 5. Đâu là điểm giống nhau cơ bản giữa Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương
triều Mô-gôn?

A. Đều thi hành các chính sách tiến bộ.
B. Đều theo đạo Hindu.
C. Đều là các vương triều Hồi giáo ngoại tộc.
D. Đều được nhân dân Ấn Độ ủng hộ.

Câu 6. Đặc điểm nổi bật về kiên trúc Ấn Độ là
A. chịu ảnh hưởng sâu sắc của 3 tôn giáo là Hin - đu giáo, Phật giáo và Hồi giáo.
B. tiếp thu những nét tiêu biểu của kiến trúc phương Tây.
C. các công trình kiến trúc chủ yếu được xây bằng gạch.
D. kiến trúc thô sơ chưa có sự đặc sắc.

Câu 7.Vào thê kỉ XIII, Đông Nam Á bi quân đội nước nào xâm lược?
A. Thổ Nhĩ Kì. B. Pháp.
C. Ấn Độ D. Mông - Nguyên

Câu 8. Điểm chung trong nền kinh tê của các vương quốc phong kiên Đông NamÁ là
A. mậu dịch hàng hải là ngành kinh tế chủ đạo.
B. phát triển công - thương nghiệp là chủ yếu.
C. kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là ngành chính.
D. chăn nuôi gia súc theo hình thức du mục là ngành chủ đạo.

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên:……………………..…..
Lớp:…………

Điểm:

KIÊM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN:LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ Lớp 7

PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Lời phê:



II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã được học e hãy trình bày những biểu hiện nổi bật
về sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh thông qua bảng sau:

Lĩnh vực Biểu hiện nổi bật

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

Ngoại thương

Câu 2.(1 điểm) Em hãy giới thiệu những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội thời kì
Vương triều Mô-gôn.
Câu 3.(1 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các nước Đông Nam
Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI trên lĩnh vực chữ viết-văn học. Việc nhiều
quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng có ý nghĩa như thế nào?

BÀI LÀM
( Học sinh làm ngay trên đề)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh :

Lĩnh vực Biểu hiện nổi bật

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp



Thương nghiệp

Ngoại thương
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(Học sinh khuyết tật làm được 100% trắc nghiệm hoặc đúng 1 trong 3 câu tự luận thì đạt 5 điểm)

A.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B B D A C A D C

B. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu Nội dung cần đạt Điểm
1

(1đ)
Những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế dưới thời Minh -
Thanh:

Lĩnh vực Biểu hiện nổi bật

Nông nghiệp Kỹ thuật gieo trồng, diện tích trồng trọt mở
rộng, sản lượng tăng nhiều,…

Thủ công
nghiệp

Hình thành những xưởng thủ công tương đối
lớn, sản phẩm rất đa dạng.

Thương
nghiệp

Nhiều thành thị phồn thịnh. Trung tâm kinh tế:
Bắc Kinh, Nam Kinh. Nhiều thương cảng lớn.

Ngoại
thương

Mở rộng giao thương với các nước Đông Nam
Á, Ấn Độ, Ba Tư,..

0.25

0.25

0.25

0.25

2
(1đ)

Những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội thời kì Vương triều Mô-
gôn.
- Kinh tế:
+ Đo đạt ruộng đất, định mức thuế hợp lí, thống nhất lại hệ thống đo
lường.
+ Phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại.
- Xã hội:
+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc.
+ Khuyến khích, ủng hộ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật → thời kì
phát triển đỉnh cao.

0.5

0.5

PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIÊM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - Lớp 7
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 45phút (Không kể thời gian giao đề)



3
(1 đ)

-Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các nước Đông Nam Á từ nửa
sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI trên lĩnh vực chữ viết-văn học:
+ Nhiều nước ở Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết của riêng.
+ Văn học dân gian; văn học viết xuất hiện và phát triển.
- Việc nhiều quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng cho thấy
các nước không sao chép y nguyên mà tiếp thu có chọn lọc và sáng
tạo biến đổi sao cho phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của nước mình.

0.5

0.5


